THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học học kỳ I thực tế, năm học 2017 - 2018
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	 2432
	761 
	660 
	3456 
	353 
	313 

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	 1934
	727 
	622 
	296 
	 
	289 

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 937
40.0%
	 273
35.9%
	251

38.0% 
	 154
44.6%
	 133
37.7%
	 162
51.8%

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 1375
56.5%
	 434
57.0%
	 409
62.0%
	 161
46.7%
	 220
62.3%
	 151
48.2

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	 84
3.5%
	 54
7.1%
	 0
	 30
8.7%
	 0
	 0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 1312
53.9%
	 430
65.5%
	399

60.5% 
	162

47.0% 
	233

66.0% 
	88

28.1% 

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	 1014
41.7%
	 297
39.0%
	 244
37.0%
	164

47.5% 
	 110
31.2%
	 199
63.6%

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	 106
4.4%
	 34
4.5%
	 17
2.6%
	 19
5.5%
	 10
2.8%
	 26
8.3%

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Bình Hòa, ngày  27  tháng 12 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
                                 Lê Thị Ngọc Bích


